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THÔNG BÁO
Về việc khen thưởng cá nhân, tập thể được Công đoàn cấp trên 
khen thưởng - Năm 2018
(Bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ)

Kính gửi: 
- Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia;
- Các tổ Công đoàn thuộc Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia;

Năm 2018, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia đã trình hồ sơ đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Nội vụ xét khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn, cụ thể là:
1. Công đoàn Viên chức Việt Nam:
- Khen toàn diện: 02 tập thể và 04 cá nhân (theo Quyết định số 44/QĐ-CĐVC ngày 23/01/2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam).
[bookmark: _GoBack]- Khen Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”: 02 cá nhân (theo QĐ số 1364/QĐ-TLĐ ngày 26/7/2018)
2. Công đoàn Bộ Nội vụ:
- Khen toàn diện: 02 tập thể và 25 cá nhân (theo Quyết định số 03/QĐ-CĐBNV ngày 11/01/2019 của Công đoàn Bộ Nội vụ);
- Khen chuyên đề “Văn hóa thể thao”: 02 tập thể và 09 cá nhân (theo Quyết định số 04/QĐ-CĐBNV ngày 11/01/2019 của Công đoàn Bộ Nội vụ);
- Khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: 03 tập thể và 09 cá nhân (theo Quyết định số 05/QĐ-CĐBNV ngày 11/01/2019 của Công đoàn Bộ Nội vụ).
Văn phòng Công đoàn thông báo các cá nhân, tập thể có thành tích khen cao năm 2018 cụ thể như sau:
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  - CƠ SỞ HÀ NỘI
Cá nhân, tập thể được công đoàn cấp trên khen thưởng - Năm 2018
(Bằng khen Công đoàn viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ)

	TT
	Họ tên 
cá nhân/tập thể
	Đơn vị, chức vụ
	QĐ
	Ghi chú

	A
	Bằng khen công đoàn viên chức Việt Nam

	A1
	Khen cá nhân

	1
	Nguyễn Quang Vinh
	Phó Tổng biên tập, Tạp chí QLNN
	Số: 44/QĐ-KT,ngày 23/01/2019
	

	2
	Phạm Thị Giang
	Giảng viên, Khoa Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự
	Số: 44/QĐ-KT,ngày 23/01/2019
	

	3
	Lưu Minh Phượng
	Ủy viên BCHCĐ, Học viện HCQG
	Số: 1364/QĐ-TLĐ ngày 26/7/2018
	

	B
	Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ

	B1
	Khen Tập thể toàn diện

	1
	Tổ Công đoàn Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Tổ Công đoàn Tạp chí Quản lý nhà nước
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B2
	Khen tập thể Chuyên đề: “Văn Hóa-Thể thao”

	1
	Tổ Công đoàn Văn phòng Đảng - Đoàn thể
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Tổ Công đoàn Ban Quản lý bồi dưỡng
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B3
	Khen tập thể Chuyên đề: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

	1
	Tổ Công đoàn Khoa Khoa học hành chính và tổ chức nhân sự
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Tổ Công đoàn Phòng Quản lý đào tạo và phát triển nhân lực hành chính
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B4
	Khen cá nhân toàn diện

	1
	Lê Hoàng Oanh
	Khoa QLNN về XH
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Nguyễn Quỳnh Nga
	Khoa VB&CNHC
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	3
	Đoàn Kim Huy
	Tạp chí QLNN
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	4
	Nguyễn Hồng Ngọc
	Tổ trưởng tổ CĐ, Tạp chí QLNN
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	5
	Đặng Khắc Ánh
	Q.Tổng biên tập Tạp chí QLNN
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	6
	Nguyễn Thị Tế
	Tổ phó, tổ công đoàn Khoa Khoa học HC&TCNS
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	7
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Ban Kế hoạch tài chính
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	8
	Trần Toàn Trung
	Phó Bí thư đoàn Thanh niên
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	9
	Phạm Thị Anh Đào
	Tổ phó tổ công đoàn Khoa NNPL&LLCS
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	10
	La Đức Đại
	Tổ phó tổ công đoàn Khoa NNPL&LLCS
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	11
	Nguyễn Thanh Nga
	UVBCH, Tổ phó tổ công đoàn Khoa NNPL&LLCS
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	12
	Tống Đăng Hưng
	Phó chủ tịch công đoàn HV
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	13
	Lê Phương Thúy
	Phó trưởng Ban QLBD
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	14
	Vương Thanh Thủy
	Phó trưởng phòng Ban QLBD
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	15
	Phùng Văn Hùng
	Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng HV
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	16
	Nguyễn Thị Phong Lan
	Trưởng phòng Tài vụ-Kế toán, Văn phòng HV
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	17
	Bùi Huy Tùng
	UVBCHCĐ, Chánh văn phòng HV
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	18
	Bùi Văn Uyên
	Công đoàn viên Văn phòng HV
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B5
	Khen cá nhân chuyên đề:“Văn hóa - Thể thao”

	1
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Đoàn viên công đoàn HVHCQG
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Đoàn viên công đoàn Tạp chí QLNN
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	3
	Trần Thị Bích Thủy
	Đoàn viên công đoàn Khoa KHHC&TCNS
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	4
	Hoàng Đình Khuê
	Đoàn viên công đoàn Khoa NNPL&LLCS
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	5
	Nguyễn Thu Huyền
	Đoàn viên công đoàn Khoa NNPL&LLCS
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	6
	Nông Minh Đức
	Đoàn viên công đoàn Khoa NNPL&LLCS
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B6
	Khen cá nhân chuyên đề: “Giỏi việc nước đảm việc nhà”

	1
	Nguyễn Thị Hạnh
	Tổ trưởng tổ công đoàn Ban Tổ chức cán bộ
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Nguyễn Thị Thu
	Phó trưởng phòng, Trung tâm Ngoại ngữ- Thông tin- Thư viện
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	3
	Nguyễn Thị Phương Lan
	Ủy viên, Ban Thường vụ CĐ HV
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	4
	Lê Hồng Hạnh
	Đoàn viên công đoàn Khoa Khoa học hành chính và TCNS
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	5
	Hoàng Thị Tâm
	Đoàn viên công đoàn Ban QLBD
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	6
	Nguyễn Thị Nga
	Đoàn viên công đoàn Ban QLBD
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	7
	Lê Thị Hoài Hương
	Đoàn viên công đoàn, Văn phòng Học viện
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	8
	Đào Thị Xuân
	Đoàn viên công đoàn, Văn phòng Học viện
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	




DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN VIỆN HUẾ
Cá nhân, tập thể được công đoàn cấp trên khen thưởng - Năm 2018
(Bằng khen Công đoàn viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ)

	TT
	Họ tên 
cá nhân/tập thể
	Đơn vị, chức vụ
	QĐ
	Ghi chú

	B
	Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ

	B1
	Khen Tập thể chuyên đề: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

	1
	Công đoàn Phân viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B2
	Khen cá nhân toàn diện

	1
	Lê Văn Dự
	Quyền trưởng phòng TC-HC
	Số03/CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Trịnh Thị Phúc
	Phó trưởng phòng TC-HC
	Số03/CĐBNV, ngày 11/01/2019
	



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHU VỰC TÂY NGUYÊN
Cá nhân, tập thể được công đoàn cấp trên khen thưởng - Năm 2018
(Bằng khen Công đoàn viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ)
	TT
	Họ tên 
cá nhân/tập thể
	Đơn vị, chức vụ
	QĐ
	Ghi chú

	A
	Bằng khen công đoàn viên chức Việt Nam

	A1
	Khen Tập thể

	1
	Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên
	Số: 44/QĐ-KT ngày 23/01/2019
	

	A2
	Khen cá nhân

	1
	Nguyễn Đăng Quế
	UVBCHCĐHV; PGĐ Học viện
	Số 44/QĐ-KT ngày 23/01/2019
	

	2
	Trần Văn Đởn
	UVBCHCĐ, PV Khu vực Tây Nguyên, Học viện HCQG
	Số: 1364/QĐ-TLĐ ngày 26/7/2018
	

	B
	Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ

	B1
	Khen cá nhân toàn diện

	1
	Trần Thị Mai
	Phó chủ tịch CĐ bộ phận
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B2
	Khen cá nhân chuyên đề: “Văn hóa – Thể thao”

	1
	Phan Xuân Quý
	Phó trưởng phòng TC-HC
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	
	
	


DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cá nhân, tập thể được công đoàn cấp trên khen thưởng - Năm 2018
(Bằng khen Công đoàn viên chức Việt Nam, Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ)

	TT
	Họ tên 
cá nhân/tập thể
	Đơn vị, chức vụ
	QĐ
	Ghi chú

	A
	Bằng khen công đoàn viên chức Việt Nam

	A1
	Khen Tập thể

	1
	Công đoàn Phân viện HVHCQG tại thành phố Hồ Chí Minh
	Số 44/QĐ-KT ngày 23/01/2019
	

	A2
	Khen cá nhân

	1
	Nguyễn Văn Thanh
	Trưởng phòng TCHC
	Số 44/QĐ-KT ngày 23/01/2019
	

	B
	Giấy khen Công đoàn Bộ Nội vụ


	B1
	Khen cá nhân toàn diện

	1
	Trần Thị Diệu Liên
	Tổ trưởng tổ CĐ TC-HC
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ trưởng tổ CĐ phân viện
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	
3
	
Phan Công Khanh
	Phó chủ tịch công đoàn bộ phận

	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	4
	Mai Đình Lâm
	Trưởng Bộ môn QLNN về KT và TCC
	Số 03/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B2
	Khen cá nhân Chuyên đề: “Văn hóa – Thể thao”

	1
	Đoàn Mạnh Chiến
	Công đoàn viên Phòng Quản trị
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	2
	Trần Trọng Vũ
	Công đoàn viên Phòng Quản trị
	Số 04/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	

	B3
	Khen cá nhân Chuyên đề: “Giỏi việc nước đảm việc nhà”

	1
	Đỗ Thị Bích Ngọc
	Đoàn viên công đoàn Phòng Tổ chức-Hành chính
	Số 05/QĐ-CĐBNV, ngày 11/01/2019
	



	
	
	TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

	



	
	CHỦ TỊCH

Đã ký

Chu Xuân Khánh
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